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1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh TPT Đội Có thời hạn 08/01/2017 6609010200 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh; STK: 63110000288319 - 

CN BIDV Đắk Lắk 

240695105

2 Trần Đức Toàn
Nhân 

viên
Có thời hạn 08/01/2017 7910179854 08/01/2021

01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Trần Đức Toàn; STK: 

63110000404692 - CN BIDV 

Đắk Lắk

240700411

3 Lê Thị Minh Nguyệt
Nhân 

viên
Có thời hạn 08/01/2017 6613001435 08/01/2021

01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lê Thị Minh Nguyệt; 

STK: 63110000152973 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240647821

4 Dương Nữ Hoàng Anh Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6307010057 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Dương Nữ Hoàng Anh; 

STK: 63110000287592 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240653711

5 Lương Thị Vân Thanh Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6305003741 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lương Thị Vân Thanh; 

STK: 63110000036217 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240531379
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lƣơng 

(Ngày 

tháng 

năm)
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6 Trần Thị Tú Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4004000374 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trần Thị Tú; STK: 

63110000287617 - CN BIDV 

Đắk Lắk

240835304

7 Lê Thuý Hồi Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6305003742 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lê Thuý Hồi ; STK: 

63110000287626 - CN BIDV 

Đắk Lắk

241497791

8 Ninh Thị Kim Anh Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4003002215 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Ninh Thị Kim Anh; 

STK: 63110000055568 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240592709

9 Lê Thị Hữu Hiền Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6610001640 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lê Thị Hữu Hiền; 

STK: 63110000287714 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240884695

10 Trần Thị Thanh Mai Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6614001464 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Trần Thị Thanh Mai; 

STK: 63110000373048 - CN 

BIDV Đắk Lắk

241381019

11 Cao Thị Huyền Trang Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6614001466 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Cao Thị Huyền Trang; 

STK: 63110000373020 - CN 

BIDV Đắk Lắk

241091533

12 Võ Lê Diệu Hằng Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4001005356 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Võ Lê Diệu Hằng; 

STK: 63110000055355 CN 

BIDV Đắk Lắk

240306090

13 Hà Thị Bình Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4004000376 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Hà Thị Bình; STK: 

63110000287671 - CN BIDV 

Đắk Lắk

240617775

14 Ngô Thuỵ Thuý Liễu Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6307010058 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Ngô Thuỵ Thuý Liễu; 

STK: 63110000288355- CN 

BIDV Đắk Lắk

240531048
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15 Lâm Thị Hồng Thu Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 7909014087 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Lâm Thị Hồng Thu; 

STK: 63110000287583- CN 

BIDV Đắk Lắk

241669352

16 Đặng Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6609010199 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Đặng Thị Thanh Thuỷ; 

STK: 63110000287705- CN 

BIDV Đắk Lắk

240724408

17 Bùi Thị Cúc Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6610001641 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Bùi Thị Cúc; STK: 

63110000287787- CN BIDV 

Đắk Lắk

230625727

18 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 5611626926 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Duyên; 

STK: 63110000367032- CN 

BIDV Đắk Lắk

240837768

19 Phan Trương Tú Ngọc Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6305003740 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Phan Trương Tú Ngọc; 

STK: 63110000287802- CN 

BIDV Đắk Lắk

240560658

20 Đỗ Thị Nga Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4004000373 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Đỗ Thị Nga; STK: 

63110000287796 - CN BIDV 

Đắk Lắk

240385508

21 Trần Thị Liễu Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6609010201 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trần Thị Liễu; STK: 

63110000287741 - CN BIDV 

Đắk Lắk

240814783

22 Lê Thị Hồng Vân Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6307010059 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lê Thị Hồng Vân; 

STK: 63110000287778 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240653875

23 Lê Thị Thuỳ Trang Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4003002218 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lê Thị Thuỳ Trang; 

STK: 63110000287732 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240719916
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24 Đinh Thị Huyền Đan Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6612000214 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Đinh Thị Huyền Đan; 

STK: 63110000287750- CN 

BIDV Đắk Lắk

240839402

25 Lê Gia Diễm Phương Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4001005355 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lê Gia Diễm Phương; 

STK: 63110000287811- CN 

BIDV Đắk Lắk

240394182

26 Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4001005361 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Quỳnh 

Như; STK: 63110000287565 

- CN BIDV Đắk Lắk

241223199

27 Đinh Thị Trúc Linh Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6609010198 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Đinh Thị Trúc Linh; 

STK: 63110000287927- CN 

BIDV Đắk Lắk

240689076

28 Nguyễn Thị Lợi Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4002007181 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Lợi; STK: 

63110000290040, CN BIDV 

Đắk Lắk

241599183

29 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6614001463 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Quỳnh 

Trâm; STK: 

63110000376995 - CN BIDV 

Đắk Lắk

230898046

30 Nguyễn Phương Thủy Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6613001437 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Phương Thủy; 

STK: 63110000340927 - CN 

BIDV Đắk Lắk

241167618

31 Lữ Thị Sâm Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6614001465 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Lữ Thị Sâm; STK: 

63110000372300 - CN BIDV 

Đắk Lắk

242010059

32 Nguyễn Thị Cúc Trà Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6612001675 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Cúc Trà; 

STK: 63110000288258 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240942564
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33 Ngô Thị Hoài Trang Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4003002249 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Ngô Thị Hoài Trang; 

STK: 63110000288249- CN 

BIDV Đắk Lắk

240654208

34 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6612000216 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Hồng Nhung; 

STK: 63110000287769- CN 

BIDV Đắk Lắk

240835816

35 Lê Thị Hoa Mỹ Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6305004576 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lê Thị Hoa Mỹ; STK: 

63110000063020, CN BIDV 

Đắk Lắk

240631273

36 Lê Thị Huyền Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6612000215 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Lê Thị Huyền; STK: 

63110000287909 - CN BIDV 

Đắk Lắk

241010269

37 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6307010056 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     2.000.000       5.710.000 

CTK: Phạm Thị Thu Hà; 

STK: 63110000288337 - CN 

BIDV Đắk Lắk

240697966

38 Trần Thị Khiêm Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6612000212 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Trần Thị Khiêm; STK: 

63110000288346 - CN BIDV 

Đắk Lắk

241005017

39 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6613001438 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Kim Yến; 

STK: 63110000340936- CN 

BIDV Đắk Lắk

241211842

40 Vũ Thị Hương Huế Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6608002860 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Vũ Thị Hương Huế; 

STK: 63110000287981- CN 

BIDV Đắk Lắk

240696583

41 Nguyễn Xuân Long Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6612001676 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Xuân Long; 

STK: 63110000290077- CN 

BIDV Đắk Lắk

241070702
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42 Lê Thanh Hòa Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6614001468 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Lê Thanh Hòa; STK: 

63110000377633 - CN BIDV 

Đắk Lắk

241070603

43 Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6616000108 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Thanh Hà; 

STK: 63110000427927- CN 

BIDV Đắk Lắk

241177075

44 Mai Thị Kim Cương Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6616000103 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Mai Thị Kim Cương; 

STK: 63110000427909 - CN 

BIDV Đắk Lắk

241392782

45 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6616000105 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000   1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Tâm; 

STK: 63110000428160 - CN 

BIDV Đắk Lắk

241369831

46 Lê Thị Hương Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6616000106 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Lê Thị Hương; STK: 

63110000427918- CN BIDV 

Đắk Lắk

241282243

47 Phan Thị Xuân Đào Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6616000107 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Phan Thị Xuân Đào; 

STK: 63110000427866- CN 

BIDV Đắk Lắk

241045890

48 Phạm Thị Phương Linh Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6613001619 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Phạm Thị Phương 

Linh; STK: 63110000428151 

- CN BIDV Đắk Lắk

241004541

49 Huỳnh Ngọc Lâm
Nhân 

viên
Có thời hạn 08/01/2017 6616002032 08/01/2021

01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Huỳnh Ngọc Lâm; 

STK: 63110000482041- CN 

BIDV Đắk Lắk

241092156

50 Bùi Văn Cường Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 4000002829 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Bùi Văn Cường; STK: 

63410000043634 - CN BIDV 

Đắk Lắk

241057866
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51 Nguyễn Thị Thanh Nga
Nhân 

viên
Có thời hạn 06/01/2021 6711001820 08/01/2021

01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Thanh 

Nga; STK: 63110000529045- 

CN BIDV Đắk Lắk

241281682

52 Cao Thị Vy Uyên Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6306001933 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Cao Thị Vy Uyên; 

STK: 63110000578968- CN 

BIDV Đắk Lắk

240459816

53 Chu Thị Ngọc An Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6621849994 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Chu Thị Ngọc An; 

STK: 63110000578083- CN 

BIDV Đắk Lắk

241448095

54 Trần Thị Khánh Linh Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 0114046471 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Trần Thị Khánh Linh; 

STK: 63110000585153- CN 

BIDV Đắk Lắk

241321925

55 Văn Thị Thanh Tâm Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6621911268 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Văn Thị Thanh Tâm; 

STK: 63110000663615- CN 

BIDV Đắk Lắk

240879557

56 Nguyễn Cao Thuỳ Vy Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6622092225 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK:Nguyễn Cao Thuỳ Vy; 

STK: 11710000051044- CN 

BIDV Đắk Lắk

241406686

57 Trần Hồng Lương Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6622122504 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trần Hồng Lương; 

STK: 63110000663411- CN 

BIDV Đắk Lắk

241499941

58 Lê Thị Lan Anh Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6720725721 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Lê Thị Lan Anh; STK: 

63110000663332 - CN BIDV 

Đắk Lắk

241923638

59 Hà Thị Hiếu Hạnh Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6621964118 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Hà Thị Hiếu Hạnh; 

STK: 63110000688070 - CN 

BIDV Đắk Lắk

241586520
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60 Đinh Thị Anh Thư Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6622196289 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Đinh Thị Anh Thư; 

STK: 63110000688681- CN 

BIDV Đắk Lắk

241524888

61 Lê Mai Thanh Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6613000984 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     2.000.000       5.710.000 

CTK: Lê Mai Thanh; STK: 

63110000378201- CN BIDV 

Đắk Lắk

240979537

62 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6623451936 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang; STK: 

63110000748336- CN BIDV 

Đắk Lắk

241563416

63 Võ Thị Tú Anh Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6622950498 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Võ Thị Tú Anh; STK: 

63110000748211- CN BIDV 

Đắk Lắk

241717171

64 Trần Thị Thuý Nga Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6622323629 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Trần Thị Thuý Nga; 

STK: 63110000748372- CN 

BIDV Đắk Lắk

241452679

65 Hoàng Thị Thanh Nga Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6621975388 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Hoàng Thị Thanh Nga; 

STK: 63110000748363- CN 

BIDV Đắk Lắk

241599037

66 Phạm Anh Thư Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6621968782 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Phạm Anh Thư; STK: 

63410000097695- CN BIDV 

Đắk Lắk

241793950

67 Nguyễn An Duy Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6623386459 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Nguyễn An Duy; STK: 

63110000748044- CN BIDV 

Đắk Lắk

241542489

68 Ngô Thị Hành Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6623388471 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Ngô Thị Hành; STK: 

63110000784987- CN BIDV 

Đắk Lắk

241703812
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69 Đinh Thuỵ Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 7915038311 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Đinh Thuỵ; STK: 

63110000866858- CN BIDV 

Đắk Lắk

79185000750

70
Nguyễn Hoàng Như 

Quỳnh
Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6622135075 08/01/2021

01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Nguyễn Hoàng Như 

Quỳnh; STK: 

63110000868818 - CN BIDV 

Đắk Lắk

241793628

71 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Có thời hạn 06/01/2021 6622064715 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Nguyễn Thị Huyền; 

STK: 63110000868827- CN 

BIDV Đắk Lắk

241750359

72 Hà Thị Hào Giáo viên Có thời hạn 08/01/2017 6612001674 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     2.000.000       5.710.000 

CTK: Hà Thị Hào; STK: 

63110000280272- CN BIDV 

Đắk Lắk

241867697

73 Trần Thị Ngọc Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 4001005382 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240906650

74 Nguyễn Thị Ngọc Trang Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6612000615 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

225012756

75 Trương Thị Mai Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6406002890 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240534657

76 Nguyễn Thị Kim Trang Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6612000217 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

241792121

77 Từ Thị Vân Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6612000617 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

241860674
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78 Lê Thị Lịch Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6612000616 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240696531

79 Đặng Thị Minh Trang Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6613001440 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

241236616

80 Nguyễn Thị Liễu Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6612000620 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

241754825

81 Trương Thị Diền Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6616002994 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

241238733

82 Trịnh Thị Đào Sen Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6616002995 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000     1.000.000       4.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

241012061

83 Dương Thị Hoa Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6612001679 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240425914

84 Trần Thị Phương Hà Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6612001678 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240293386

85 Lê Thị Bạch Thanh Thuý Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6616002996 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240478085

86 Nguyễn Thị Diễm Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6616002997 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240727015
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87 Nguyễn Thị Khanh Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6616003001 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

241689551

88 Bùi Thị Hương Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6609010455 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

241839733

89 Nguyễn Thị Liễu Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6615034569 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240563634

90 Nguyễn Thị Kim Dung Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6622097607 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240592046

91 Huỳnh Thị Minh Hiếu Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6624333571 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240940413

92 Trương Thị Thu Bảo mẫu Có thời hạn 08/01/2021 6624183406 08/01/2021
01/08/2021- 

14/09/2021
     3.710.000       3.710.000 

CTK: Trường THDL Nguyễn 

Bỉnh Khiêm; STK: 

63110000287015- CN BIDV 

Đắk lắk

240604860

Tổng cộng  341.320.000   1.000.000   35.000.000   377.320.000 

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 92 ngƣời): 377.320.000 đồng ( Ba trăm bảy mƣơi bảy triệu, ba trăm hai mƣơi ngàn đồng)
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